
Stt Hình Ảnh
Mã sản 

phẩm
Thông số kỹ thuật

Cấp 1

(trên 20 bộ)

Cấp 2

(trên 10 bộ)

Cấp 3

(5-10 bộ)

Giá bán lẻ đề 

xuất

1
JD-8825L

(25w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8825L, công suất 25w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 72Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Không gian chiếu sáng: khoảng 60m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 210*178*40 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 340*175*17 mm, tuổi thọ 10-12 năm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/14w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 9.600 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

418.000 460.000 506.000 590.000             

BÁO GIÁ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - JINDIAN - T4/2023

     Kính gửi:  Quý khách hàng!

       Lời đầu tiên, Công ty SONG HƯNG THUẬN xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe. Chúc Quý khách hàng luôn phát triển và thành công!

Trong chiến lược phát triển kênh phân phối năm 2023, SONG HƯNG THUẬN đang tiến hàng các bước nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược và phát triển mô hình nhà phân phối ủy quyền cung cấp trọn gói  

các sản phẩm  NLMT bao gồm: đèn NLMT, Quạt NLMT, bóng Bulbs NLMT và hệ thống điện NLMT áp mái.

     Với mong muốn được hợp tác và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ lắp đặt cũng như duy trì và phát triền mối liên kết giữa Quý khách hàng và SONG HƯNG THUẬN ngày càng bền vững. SONG HƯNG THUẬN xin 

giới thiệu tới Quý khách hàng những sản phẩm  NLMT mà SONG HƯNG THUẬNđang hợp tác với hãng JINDIAN Solar light sản xuất và phân phối. 

    Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian tới.

    Xin chân thành cảm ơn!

   Đính kèm là bảng báo giá các sản phẩm.
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2
JD-8840L

(40w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8840L, công suất 40w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 110Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày

Không gian chiếu sáng: khoảng 90m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 220*255*45 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 340*290*17 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/18w. tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 12.800 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

550.000 605.000 666.000 790.000             

3
JD-8860L   

(60w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8860L, công suất 60w

Chíp led SMD công suất cao 156Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Không gian chiếu sáng: khoảng 120m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 223*282*50 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 340*500*17 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/22w tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin: 16.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

660.000 726.000 799.000 890.000             

4
JD-8800L

(100w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8800L, công suất 100w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 256Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Không gian chiếu sáng: khoảng 200m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 330*290*60 mm, Có đèn báo dung lượng pin 

Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/35w tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin: 36.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

990.000 1.089.000 1.198.000 1.290.000          

5
JD-8200L

(200w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8200L, công suất 200w

Chíp led SMD 5730 công suất cao 400Led. Thời gian chiếu sáng:10-12h/ngày.

Không gian chiếu sáng: khoảng 300m2

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 375*330*65 mm, Có đèn báo dung lượng pin 

Kích thước tấm pin Poly: 580*360*17 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/48w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin: 40.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

1.133.000 1.246.000 1.371.000 1.430.000          
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6
JD-8300L

(300w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8300L, công suất 300w

Chíp led: SMD 5730 công suất cao 696Led. Thời gian chiếu hàng 12h-24h/ngày

Không gian chiếu sáng khoảng 400m2

Thân đèn: Nhôm sơn tỉnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 415*365*90 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 720*420*17 mm

Điện áp  đầu vào tấm pin 6v/55w,  tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 60.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

1.353.000 1.488.000 1.637.000 1.550.000          

7

JD -8500L

(500w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD8500L, Công suất 500W

Chíp led: 806 pcs 5730 SMD 

 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/75W, Loại pin đa tinh thể: Lithium-Ion 

3.2V/60AH

 Thời gian sạc: 4-6 giờ

 Thời gian làm việc: 6-8 giờ

 Thân đèn: Nhôm sơn tỉnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

 Kích thước đèn: 520 * 415 * 95mm, Có đèn báo dung lượng pin

 Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 825 * 515 * 30mmmm

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

1.859.000 2.045.000 2.250.000 2.400.000

8

JD -81000L

(1000w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD81000L, Công suất 1000W

Chíp led: 1190 pcs 5730 SMD 

 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/85W, Loại pin đa tinh thể: Lithium-Ion 

3.2V/80AH

 Thời gian sạc: 4-6 giờ

 Thời gian làm việc: 6-8 giờ

 Thân đèn: Nhôm sơn tỉnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

 Kích thước đèn: 520 * 415 * 95mm, Có đèn báo dung lượng pin

 Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 825 * 515 * 30mmmm

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

2.145.000 2.360.000 2.596.000 2.550.000

9
JD740

(40w)

Đèn pha led  năng lượng mặt trời JD740, công suất 40W

Chíp led: SMD 3030 công suất cao 40Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt, Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 19*190*45mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin: 360*290*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 5V/16W, tuổi thọ 10-12 năm

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 13.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

638.000 702.000 772.000 850.000             
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10 JD770 (70w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD770, công suất 70W

Chíp led SMD 3030 công suất cao 70 Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 235*230*45mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin : 500*340*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 5V/22W, tuổi thọ 10-12 năm

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 19.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

748.000 823.000 905.000 920.000             

11
JD7120 

(120w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7120, công suất 120w

Chíp led SMD 3030 công suất cao 120Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 385*365*45mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin: 580*360*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin Poly: 6V/28W, tuổi thọ 10-12 năm

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 26.000 mAh. Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

1.100.000 1.210.000 1.331.000 1.370.000          

12
JD7200 

(200w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7200, công suất 200w

Chíp led SMD 3030 công suất cao 180Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 330*315*45mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thướctấm pin: 680*360*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6V/35W, tuổi thọ 10-12 năm

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 40.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Chống nước: IP67

Bảo hành: 2 năm

1.155.000 1.271.000 1.398.000 1.550.000          

13
JD7300 

(300w)

Đèn pha led năng lượng mặt trời JD7300, công suất 300w

Chíp led SMD 3030 công suất cao 240Led. Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 380*340*45mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin: 770*360*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6V/45W, tuổi thọ 10-12 năm

Pin lưu trữ Lithium-Ion 3.2V 56.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ. 

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Chống nước: IP67

Bảo hành: 2 năm

1.353.000 1.488.000 1.637.000 1.750.000          
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14
JD - 369

(100w)

Đèn đường năng lượng mặt trời JD-369, công suất 100w

Chíp led SMD 5050 công suất cao 50 chíp. Thời gian chiếu sáng 10-12h/ngày. 

Không gian chiếu sáng: 120m2.

Chất liệu: Nhôm đúc nguyên khối

Dung lượng pin 3.2V 20.000 mAh. Thời gian xạc 4-6h.

Kích thước thân đèn: 485 * 215 mm, Chống nước: IP65

Kích thước tấm pin Poly: 530 * 350mm, tuổi thọ 10-12 năm

Điện áp đầu vào của tấm pin: 6v/25w.

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt 

trời + cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

858.000 944.000 1.038.000 1.250.000          

15
JDE - 6300

(300w)

Đèn đường năng lượng mặt trời JDE6300, công suất 300w

- Vật liệu thân đèn: Nhôm nguyên khối. Tiêu chuẩn chống nước: IP65

- Số chip LED LED 5730 SMD: 527led

- Chế độ chiếu sáng: Điều khiển từ xa

- Dung lượng pin: 36,000mah

- Kích thước tấm pin: 560*360*17mm. Kích thước đèn: 210*495mm

- Thời gian chiếu sáng: 10-12h

- Vật liệu mặt: kính cường lực

- Diện tích chiếu sáng: 200m2

- Bảo hành : 2 năm

1.100.000 1.210.000 1.331.000 13.450.000        

16
JD - 699

(200w)

Đèn đường năng lượng mặt trời 200W

Chíp Led: SMD 3030 công suất cao 448Led

Tấm pin năng lượng mặt trời Poly: 6V/45W

Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 48.000 mAh

Thời gian sạc: 4-6 giờ. Thời gian chiếu sáng: 12-20h/ngày

Kích thước đèn: 557 * 240mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin: 670 * 445mm

Chất liệu: nhôm + kính cường lực

Chiều cao lắp đặt: 6-8m

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt 

trời + cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

1.463.000 1.609.000 1.770.000 1.850.000          

17
JD - Z150

(150w)

Đèn đường năng lượng mặt trời 150W, Model: JD - Z150

Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, 

Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời:  670*445*25mm.

Polycrystalline Silicon (6V/50W)

Pin lưu trữ: 60.000 mAh Lithium sắt phosphate

Chíp led cao cấp: 110Chips

Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối, Có đèn báo dung lượng pin

Chỉ số chống nước: IP65

Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa

Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá và 

cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

1.650.000 1.815.000 1.997.000 2.050.000          
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JD - Z200

(200w)

Đèn đường năng lượng mặt trời 200W, Model: JD - Z200

Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, 

Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời 670*640*25mm.

Polycrystalline Silicon (6V/60W)

Pin lưu trữ: 72.000 mAh Lithium sắt phosphate

Chíp led cao cấp: 163Chips

Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối, Có đèn báo dung lượng pin

Chỉ số chống nước: IP65

Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa

Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá đỡ 

tấm pin ( Không bao gồm cần gắn đèn )

Bảo hành: 2 năm

1.760.000 1.936.000 2.130.000 2.250.000          

19

JD-300 

NEW

Đèn đường năng lượng mặt trời 300W, Model: JD300

Điều khiển ánh sáng Plus Điều khiển từ xa, 

Kích thước tấm pin năng lượng mặt trời 670*640*25mm.

Polycrystalline Silicon (6V/60W)

Pin lưu trữ: 3.2V/84.000 mAh Lithium sắt phosphate

Chíp led cao cấp: 163Chips 5730

Chất liệu đèn: Nhôm nguyên khối, Có đèn báo dung lượng pin

Chỉ số chống nước: IP65

Thời gian sạc: 4-6giờ. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa

Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá đỡ 

tấm pin ( Không bao gồm cần gắn đèn )

Bảo hành: 2 năm

1.815.000 1.997.000 2.197.000 2.300.000          

20
JD - Z300

(300w)

Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w

Chíp led SMD5730 cao cấp: 936 chíp

Phạm vi chiếu sáng: 200m2, có đèn báo dung lượng pin

Dung lượng pin: 3,2V/60.000mAh

Công suất tấm pin mặt trời: 6V/50W poly

Chống nước: IP67

Thời gian sạc: 4-6h

Thời gian chiếu sáng:  ≥12h

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote

Bảo hành: 2 năm

1.705.000 1.876.000 2.064.000 2.250.000

21
JD-798

(300w) 

Đèn đường năng lượng mặt trời 300W, Model: JD-798

Tấm pin mặt trời: Poly 6V/60W

Pin Lithium sắt phosphate 3.2V 50.000 mAh

Chíp led: Chíp SMD 3030 công suất cao 126Led, nhiệt độ màu 6000K

Cấp chống nước: IP66. Nhiệt độ làm việc: -15°C ÷ 80°C

Thời gian sạc: 4 - 6h. Thời gian chiếu sáng: ≥12h/ngày

Diện tích chiếu xạ: khoảng 300m2

Kích thước đèn: 620 * 310mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin: 700 * 700mm, tuổi thọ 10-12 năm

Sản phẩm gồm: đèn đường + tấm pin năng lượng mặt trời + điều khiển từ xa + giá đỡ 

tấm pin ( Không bao gồm cần gắn đèn )

Bảo hành: 2 năm

1.705.000 1.876.000 2.064.000 2.300.000          
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22
JD1660

(100w)

Đèn đường lá: JD1660

Số lượng đèn LED: 2 led COB

Lumen: 110Lm/w

Công suất: 100W

Phạm vi chiếu sáng: 130㎡

Điện áp pin: 3,2V

Dung lượng pin: 48.000Mah

Công suất pin mặt trời: Poly 40W/6V. Chống nước IP67

Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + remote

Bảo hành: 2 năm

1.430.000 1.573.000 1.730.000 1.850.000

23 L-100W/NP

Đèn đường lá: Công suất: 100W

Số lượng chíp LED: 2 led COB 3030; Lumen: 150Lm/w

Kích thước đèn: 620*260*80mm

Phạm vi chiếu sáng: 180㎡

Dung lượng pin: 48.000Mah

Công suất tấm pin mặt trời: Poly 6V/50w; Kích thước: 670*530*30mm

Chống nước IP67

Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + bộ lưu trữ điện

Bảo hành: 2 năm

2.310.000 2.541.000 2.795.000 2.850.000

24 L-150W/NP

Đèn đường lá: Công suất: 150W

Số lượng chíp LED: 3 led COB 3030; Lumen: 150Lm/w

Kích thước đèn: 850*320*80mm

Phạm vi chiếu sáng: 250㎡

Dung lượng pin: 72.000Mah

Công suất tấm pin mặt trời: Poly 6V/70w; Kích thước: 670*630*30mm

Chống nước IP67

Thời gian sạc: 4 - 6 giờ. Thời gian chiếu sáng: ≥12h

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn giá đỡ + đèn + tấm pin + bộ lưu trữ điện

Bảo hành: 2 năm

2.530.000 2.783.000 3.061.000 3.250.000

25

Dmax

Luxury 

200Plus

Đèn đường NLMT cao cấp Dmax200Plus

Công suất: 200w

Chíp led: 5054 siêu sáng

Kích thước đèn: 580*230*85mm, vỏ đèn Nhôm nguyên khối

Kích thước panel: 680*640*25mm

Điện áp panel: 6V/60W

Dung lượng pin: LiFePo4 3.2v/75Ah (Pin ngoài)

Điều khiển sạc: MPPT sạc nhanh

Thời gian chiếu sáng: 2 ngày mưa

chiều cao chiếu sáng: 6-7m

Tiêu chuẩn chống nước: IP67

Bộ sản phẩm gồm: Đèn +  Tấm Pin + Bộ lưu trữ điện + khung gắn giá đỡ 

Bảo hành: 2 năm

2.805.000 3.086.000 3.395.000 3.550.000          
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26
JD-1960A

（60w）

Đèn đường liên thể JD1960A, công suất 60w

Kích thước đèn: 250*590 mm. Chíp led SMD 5730 công suất cao 120Led.

Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 180
o

Dung lượng pin Lithium: 20.000 mAh. 

Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm

Điện áp đầu ra tấm pin: 10v/24w

Chức năng: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động.

Chống nước: IP67

Bảo hành: 1 năm

715.000 787.000 866.000 915.000             

27
JD-19150

(150w)

Tấm năng lượng mặt trời: đa tinh thể 10V25W

Pin: pin lithium sắt phosphate 6.4V 40000mah

Chíp led SMD công suất cao 243 chíp

Chất liệu: Hợp kim nhôm. Cấp chống nước: IP65

Thời gian sạc: 4-6H. Thời gian chiếu sáng: 18-20h/ngày

Chế độ điều khiển: điều khiển từ xa, điều khiển ánh sáng, cảm ứng cơ thể con người

Kích thước thân đèn: 90 * 22 * 4.5cm

Chiều cao lắp đặt ≥ 6m

Bộ sản phầm gồm: 1 Đèn JD19150 + 1 bộ vít nở + 1 bộ điều khiển từ xa

Bảo hành: 2 năm

1.760.000 1.936.000 2.130.000 2.350.000          

28 BT60

Đèn bulb năng lượng mặt trời, công suất 60W

Dung lượng pin: 10Ah

Công suất tấm pin: 6V/10W

Thời gian chiếu sáng: 10h-12h

Kích thước đèn: 11*19cm

Kích thước tấm pin: 24*35cm

Bảo hành: 1 năm

352.000 387.000 426.000 500.000             

29 BT120

Đèn bulb năng lượng mặt trời, công suất 120W

Dung lượng pin: 12Ah

Công suất tấm pin: 6V/12W

Thời gian chiếu sáng: 10h-12h

Kích thước đèn: 13*21cm

Kích thước tấm pin: 29*35cm

Bảo hành: 1 năm

418.000 460.000 506.000 646.000             
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30 BT200

Đèn bulb năng lượng mặt trời, công suất 200W

Dung lượng pin: 15Ah

Công suất tấm pin: 6V/15W

Thời gian chiếu sáng: 12h-14h

Kích thước đèn: 15*24cm

Kích thước tấm pin: 35*35cm

Bảo hành: 1 năm

495.000 545.000 600.000 740.000             

31
JD-6128

(100w) 

Đèn chóa nhà xưởng NLMT JD6128 (100w)

Kích thước đèn: 37*37*16cm

Kích thước tấm pin: 35*35*1.7cm

Số lượng mắt LED: 118 LED 5730

Điều khiển Remote 2 chế độ sáng: Vàng và trắng

Thời gian chiếu sáng 10-12h

Diện tích chiếu sáng: 100m2

Dung lượng pin: 15.000mAh

Chất liệu tấm pin: Poly tuổi thọ 10-12 năm

Điện áp đầu ra 6V/18W; Thời gian sạc pin 4-6h

Bộ sản phẩm bao gồm: Đèn + điều khiển từ xa + tấm pin NLMT

Bảo hành: 2 năm

660.000 726.000 799.000 900.000

32 UFO150w

Đèn đường UFO 150W

Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động

Tấm pin silicon poly (6V/18W)

Pin: 3 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 18000 mAh

Chíp led SMD: 240 chíp

Chất liệu: ABS

Cấp độ chống nước: IP65

Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ 

Thời gian bảo hành: 1 năm

715.000 787.000 866.000 950.000

33 UFO250w

Đèn đường UFO 250W

Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động

Tấm pin silicon poly (6V/25W)

Pin: 5 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30000 mAh

Chíp led SMD: .400 chíp

Chất liệu: ABS

Cấp độ chống nước: IP65

Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ 

Thời gian bảo hành: 1 năm

825.000 908.000 999.000 1.150.000
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34 UFO500w

Đèn đường UFO500W

Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động

Tấm pin silicon poly (6V/30W)

Pin: 5 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30000 mAh

Chíp led SMD: 840 chíp

Chất liệu: ABS

Cấp độ chống nước: IP65

Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ 

Thời gian bảo hành: 1 năm

968.000 1.065.000 1.172.000 1.300.000

35 UFO600w

Đèn đường UFO600W

Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động

Tấm pin silicon poly (6V/30W)

Pin: 5 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30000 mAh

Chíp led SMD: 900 chíp

Chất liệu: ABS

Cấp độ chống nước: IP65

Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ 

Thời gian bảo hành: 1 năm

990.000 1.089.000 1.198.000 1.350.000

36 UFO1000w

Đèn đường UFO1000W

Chế độ điều khiển: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động

Tấm pin silicon poly (6V/30W)

Pin: 5 pin lithium iron phosphate Dung lượng: 30000 mAh

Chíp led SMD: 450 chíp 5730

Chất liệu: ABS

Cấp độ chống nước: IP65

Phương pháp sạc, thời gian: sạc năng lượng mặt trời, khoảng 6 giờ

Thời gian chiếu sáng: khoảng 12 giờ 

Thời gian bảo hành: 1 năm

1.045.000 1.150.000 1.265.000 1.450.000

37 JD-S8800

Chất liệu: Vỏ Nhựa ABS - Hợp kim nhôm chống gỉ

Công suất quạt: 20W

Kích thước tấm pin NLMT : 350*450mm*18mmm

Công suất tấm pin: 20W MONO

Đường kính cánh quạt: 30cm

Dung lượng pin: 5.200mAh - 12V

Cấp độ gió: 12 cấp

Cổng USB sạc điện thoại và nhiều thiết bị khác,... 

Pin dùng: Min 15h liên tục - Max 6h liên tục

Sạc đầy: 5-6 giờ nắng

Có bộ sạc điện 220V khi trời mưa

Thời gian bảo hành: 1 năm

1.265.000 1.392.000 1.531.000 1.650.000          
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38 JD-S8800L

Chất liệu: Vỏ Nhựa ABS - Hợp kim nhôm chống gỉ

Công suất quạt: 25W

Kích thước tấm pin NLMT : 350*760mm*18mmm

Công suất tấm pin: 40W MONO

Chiều cao quạt: 110cm

Đường kính cánh quạt: 35cm

Dung lượng pin: 5.200mAh - 12V

Cấp độ gió: 3 cấp

Pin dùng: Cấp 1 quay được 15 tiếng, cấp 2 quay được 10 tiếng và cấp 3 (mạnh nhất) quay 

được 6 tiếng

Sạc đầy: 4-5 giờ nắng

Có bộ sạc điện 220V khi trời mưa

Thời gian bảo hành: 1 năm

1.375.000 1.513.000 1.664.000 1.850.000          

* Giá trên chưa bao gồm VAT - Hotline 0944913131 11/18 www.denledmpe.com - songhungthuan.com



Stt Hình Ảnh
Mã sản 

phẩm
Thông số kỹ thuật

Cấp 1

(trên 20 bộ)

Cấp 2

(trên 10 bộ)

Cấp 3

(5-10 bộ)

Giá bán lẻ đề 

xuất

1 NP-40w

Đèn pha led năng lượng mặt trời NP-40W

Chíp led SMD 5730 công suất cao 80Led. Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 225*180*45 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 230*350*17mm.

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/10w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 3,2V/12.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bảo hành: 2 năm

385.000 424.000 466.000 559.000             

2 NP-60w

Đèn pha led năng lượng mặt trời NP-60W

Chíp led SMD 5730 công suất cao 132Led. 

Thời gian chiếu sáng: 12-15h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 250*200*68 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 350*450*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/20w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 3,2V/18.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bảo hành: 2 năm

517.000 569.000 626.000 751.000             

3 NP-100w

Đèn pha led năng lượng mặt trời NP-100W

Chíp led SMD 5730 công suất cao 225Led. 

Thời gian chiếu sáng: 12-15h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 300*245*73 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 350*530*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/25w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 3,2V/24.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bảo hành: 2 năm

627.000 690.000 759.000 911.000             

4 NP-200w

Đèn pha led năng lượng mặt trời NP-200W

Chíp led SMD 5730 công suất cao 400Led. 

Thời gian chiếu sáng: 12-15h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 350*270*90 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 350*600*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/30w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 3,2V/30.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bảo hành: 2 năm

825.000 908.000 999.000 1.199.000          

BẢNG BÁO GIÁ ĐÈN ĐƯỜNG LƯỢNG MẶT TRỜI - SOLAR LIGHT
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5 NP-300w

Đèn pha led năng lượng mặt trời NP-300W

Chíp led SMD 5730 công suất cao 806Led. 

Thời gian chiếu sáng: 12-15h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 400*327*90 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 700*350*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/35w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 3,2V/42.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bảo hành: 2 năm

990.000 1.089.000 1.198.000 1.438.000          

6 NP-500w

Đèn pha led năng lượng mặt trời NP-500W

Chíp led SMD 5730 công suất cao 806Led. 

Thời gian chiếu sáng: 12-15h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 400*327*90 mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 670*450*25 mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/45w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 3,2V/54.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bảo hành: 2 năm

1.265.000 1.392.000 1.531.000 1.837.000          

7 MB-100w

Đèn pha led năng lượng mặt trời MB-100W

Chíp led SMD 2835, 308Led. 

Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 260*200*83mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 350*530*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/20w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 3,2V/18.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

550.000 605.000 666.000 799.000             

8 MB-200w

Đèn pha led năng lượng mặt trời MB-200W

Chíp led SMD 2835, 332Led. 

Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 300*240*83mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 350*530*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/25w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 3,2V/24.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

693.000 762.000 838.000 1.006.000          
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9 MB-300w

Đèn pha led năng lượng mặt trời MB-300W

Chíp led SMD 2835, 644Led. 

Thời gian chiếu sáng: 12-14h/ngày.

Thân đèn: Nhôm sơn tĩnh điện được đúc nguyên khối có phay rãnh tản nhiệt. Chống 

nước: IP67

Kích thước đèn: 360*298*83mm, Có đèn báo dung lượng pin

Kích thước tấm pin Poly: 350*600*17mm

Điện áp đầu vào tấm pin: 6v/30w, tuổi thọ 10-12 năm

Dung lượng pin Lithium: 3,2V/30.000 mAh. Thời gian sạc: 4-6 giờ

Bộ sản phẩm gồm: Khung gắn chữ U/ đèn và remote

Bảo hành: 2 năm

792.000 871.000 958.000 1.150.000          

10 CA-200W

Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 200w

Chíp Led: SMD 5730 công suất cao,  313led

Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/25W,

Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V/30.000 mAh

Thời gian sạc: 4 - 6 giờ

Thời gian làm việc: 12-15h/ngày

Chất liệu: nhôm + kính cường lực

Kích thước tấm pin: 350*530*17mm

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt 

trời + cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

825.000 908.000 999.000 1.199.000          

11 CA-300W

Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w

Chíp Led: SMD 5730 công suất cao,  466led

Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/30W,

Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V/36.000 mAh

Thời gian sạc: 4 - 6 giờ

Thời gian làm việc: 12-15h/ngày

Chất liệu: nhôm + kính cường lực

Kích thước tấm pin: 350*600*17mm

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt 

trời + cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

935.000 1.029.000 1.132.000 1.358.000          

12 CA-400W

Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 400w

Chíp Led: SMD 5730 công suất cao,  642led

Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/35W,

Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V/42.000 mAh

Thời gian sạc: 4 - 6 giờ

Thời gian làm việc: 12-15h/ngày

Chất liệu: nhôm + kính cường lực

Kích thước tấm pin: 350*700*17mm

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt 

trời + cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

1.045.000 1.150.000 1.265.000 1.518.000          

* Giá trên chưa bao gồm VAT - Hotline 0944913131 14/18 www.denledmpe.com - songhungthuan.com



13 OT-300W

Đèn ốp trần OT-300w.

Chíp Led: 5730 công suất cao 

Thân đèn Φ320mm

Kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 350*600*17mm,

Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6v/30w

Pin: 3.2v/30.000 mAh

Điều khiển ánh sáng + điều khiển từ xa

Vật chất: Nhựa + Bảng điều khiển năng lượng mặt trời đơn tinh thể

Bảo hành: 2 năm

770.000 847.000 932.000 1.118.000          

14
NP-200 

(200W)

Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 200w

Chíp Led: SMD Sanan công suất cao 666led

Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/28W,

Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 30.000 mAh

Thời gian sạc: 4 - 6 giờ

Thời gian làm việc: 10-15h/ngày

Chất liệu: nhôm + kính cường lực

Kích thước tấm pin: 580*360mm

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt 

trời + cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

1.012.000 1.113.000 1.224.000 1.469.000          

15
NP-300

(300W)

Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w

Chíp Led: SMD 5730 công suất cao 1117led

Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/32W,

Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 48.000 mAh

Thời gian làm việc: 10-15h/ngày

Chất liệu: nhôm + kính cường lực

Kích thước đèn: 510*230mm

Kích thước tấm pin: 580*360mm

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt 

trời + cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

1.100.000 1.210.000 1.331.000 1.597.000          

16
NP100

(100w)

Đèn đường liên thể NP100, công suất 100w

Kích thước đèn: 290*500 mm. Chíp led SMD 5730 công suất cao 100Led.

Thời gian chiếu sáng: 10-12h/ngày. Không gian chiếu sáng: 180
o

Dung lượng pin Lithium: 24.000 mAh. 

Chất liệu tấm pin: Mono tuổi thọ 10-12 năm

Điện áp đầu ra tấm pin: 10v/25w

Chức năng: Cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động.

Chống nước: IP67

Bảo hành: 2 năm

1.210.000 1.331.000 1.464.000 1.757.000          
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17
NPlus200 

(200W)

Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 200w

Chíp Led: 2835SMD 154led

Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/40W, Size: 700*350mm

Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 48.000 mAh

Thời gian sạc: 4 - 6 giờ

Thời gian làm việc: 12-18h/ngày

Chất liệu: nhôm đúc nguyên khối

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt 

trời + cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

1.210.000 1.331.000 1.464.000 1.757.000          

18
NPlus300

(300W)

Đèn đường năng lượng mặt trời: Công suất 300w

Chíp Led: 2835SMD 274led

Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 6V/60W, Size: 670*540mm

Pin lưu trữ: Lithium-Ion 3.2V 60.000 mAh

Thời gian sạc: 4 - 6 giờ

Thời gian làm việc: 12-18h/ngày

Chất liệu: nhôm + kính cường lực

Bộ sản phẩm gồm: Đèn + điều khiển từ xa thông minh + Tấm pin năng lượng mặt 

trời + cần gắn đèn

Bảo hành: 2 năm

1.540.000 1.694.000 1.863.000 2.236.000          

19
DMAX100

(100W)

Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 100w

Số lượng chíp led: SMD2835 Lumileds by Philips

Công suất: Pin lithium sắt phosphate 3.2V/40AH 21700 lithium battery

Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối

Góc nhìn đèn: 90°x130°

Quang thông: 170lm/w

Nhiệt độ màu: 6500k

Tấm pin NLMT Poly: 6V/60W - 600 x 670 x30mm

Thời gian sạc: 5-6 giờ

Cấp độ chống nước: IP65

Bảo hành: 3 năm

2.200.000 2.420.000 2.662.000 3.194.000          

20
DMAX150

(150W)

Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 150w

Chíp led: SMD2835 Lumileds by Philips

Công suất: Pin lithium sắt phosphate 12V/40AH 21700 lithium battery

Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối

Góc nhìn đèn: 90°x130°

Quang thông: 170lm/w

Nhiệt độ màu: 6500k

Tấm pin NLMT Mono: 18V/100W - 600 x 1185 x 35mm

Thời gian sạc: 5-6 giờ

Cấp độ chống nước: IP65

Bảo hành: 3 năm

3.960.000 4.356.000 4.792.000 5.750.000          
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21
DMAX200

(200W)

Đèn đường NLMT cao cấp: Công suất 200w

Chíp led: SMD2835 Lumileds by Philips

Công suất: Pin lithium sắt phosphate 12V/50AH 21700 lithium battery

Vỏ đèn đường: Nhôm nguyên khối

Góc nhìn đèn: 90°x130°

Quang thông: 170lm/w

Nhiệt độ màu: 6500k

Tấm pin NLMT Mono: 18V/120W -  600 x 1430 x 35mm

Thời gian sạc: 5-6 giờ

Cấp độ chống nước: IP65

Bảo hành: 3 năm

6.050.000 6.655.000 7.321.000 8.785.000          

22
NP-MZ-

100W

1. Chíp led: Philips 3030. Số lượng 150led

2. Kích thước đèn: 575*300*90mm

3. Pin lưu trữ: 12V/60AH (Vỏ nhôm pin)

4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/120w

5. Kích thước tấm pin NLMT: 1000*670*30mm

6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa

7. Đóng gói: 1 chiếc / thùng

8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC

9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 

10. Cấp độ chống nước: IP66

11. Bảo hành: 3 năm

6.380.000 7.018.000 7.720.000 9.264.000          

23
NP-GE-

150W

1. Chíp led: Philips 3030. 3 modull

2. Kích thước đèn: 880*350*110mm

3. Pin lưu trữ: 12V/60AH (Vỏ nhôm pin)

4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/120w

5. Kích thước tấm pin NLMT: 1000*670*30mm

6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa

7. Đóng gói: 1 chiếc/thùng

8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC

9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 

10. Cấp độ chống nước: IP66

11. Bảo hành: 3 năm

5.885.000 6.474.000 7.121.000 8.545.000          

24
NP-GA-

100W

1. Chíp led: Philips 3030. Số lượng 200 led

2. Kích thước đèn: 930*360*110mm

3. Pin lưu trữ: 12V/100AH (Vỏ nhôm pin)

4. Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150w

5. Kích thước tấm pin NLMT: 1320*670*30mm

6. Thời gian chiếu sáng: 3 ngày mưa

7. Đóng gói: 1 chiếc/thùng

8. Điều khiển: Hệ thống điều khiển 12v DC

9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng 

10. Cấp độ chống nước: IP66

11. Bảo hành: 3 năm

8.250.000 9.075.000 9.983.000 11.980.000        
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25
FL-100L

(100W)

1. Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời

2. Công suất: 100W

3. Lumen: 10000lm

4. Chíp led: Phillips * 120 chiếc

5. Pin lưu trữ: Pin LiFePO4 12V/100AH

6. Tấm pin năng lượng mặt trời: 18V/150W*2 chiếc

7. Thời gian làm việc: 12 giờ/ngày (100%4h, 60%4h, 40%4h)

8. Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa.

9. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng

10. Cấp độ chống nước: IP66

11. Bảo hành: 3 năm

8.965.000 9.862.000 10.848.000 13.018.000        

26
FL-120L

(120W)

1. Tên sản phẩm: Đèn đường gió năng lượng mặt trời

2. Công suất: 120W

3. Quang thông: 8000lm

4. Chíp led : Phillips * 120 chiếc

5. Pin lưu trữ: Pin LiFePO4 12V80AH

6. Tấm pin năng lượng mặt trời: Poly 18V/70W*2 chiếc

7. Thời gian làm việc: 12 giờ/ngày.

8. Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa

9.Turbine gió: 300W

10. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng

11. Cấp độ chống nước: IP66

12. Bảo hành: 3 năm

9.185.000 10.104.000 11.114.000 13.337.000        

27
FL-Big120

(120W)

1. Tên sản phẩm: Đèn đường năng lượng mặt trời

2. Công suất: 120W

3. Chíp led: Philips, 6500K

4. Quang thông: 10000lm;

5. Tấm pin lượng mặt trời: Mono DC18V/150W*2 =300W;

6. Pin lưu trữ: 12V 80AH LiFePO4;

7. Bộ điều khiển sạc: 24v MPPT

8. Thời gian làm việc: 12h (100% 4h, 60% 4h, 40% 4h)

9. Thời gian lưu trữ: 3 ngày mưa

10. Chế độ làm việc: Cảm biến ánh sáng

11. Cấp độ chống nước: IP66.

12. Bảo hành: 3 năm;

11.385.000 12.524.000 13.776.000 16.531.000        
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